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Bộ điều khiển kỹ thuật số dòng

Bảng hướng dẫn
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua Bộ điều khiển nhiệt độ DELTA DTC Series. Vui lòng đọc bảng hướng dẫn này trước khi sử dụng dòng DTC của bạn để đảm 
bảo vận hành đúng cách và vui lòng giữ bảng hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo nhanh.

-Thận trọng

SỰ NGUY HIỂM! Thận trọng! Điện giật!

Dòng DTC là thiết bị OPEN-TYPE và do đó phải được lắp đặt trong môi trường không có bụi, độ ẩm, điện giật và rung trong không khí. 
Vỏ bọc phải ngăn nhân viên không bảo trì vận hành thiết bị (ví dụ: cần có chìa khóa hoặc dụng cụ cụ thể để mở vỏ) trong trường hợp có 
thể xảy ra nguy hiểm và hư hỏng trên thiết bị.

CẢNH BÁO!

1. Ngăn chặn bụi hoặc mảnh vụn kim loại rơi vào bộ điều khiển sẽ gây ra trục trặc. KHÔNG sửa đổi hoặc tháo rời bộ điều khiển. KHÔNG sử dụng 
thêm thiết bị đầu cuối.

2. Không cài đặt và/hoặc sử dụng bộ điều khiển ở những nơi:
(a) bụi hoặc khí ăn mòn và chất lỏng (b) độ ẩm cao và bức xạ cao (c) rung động và sốc

3. Tắt nguồn khi nối dây hoặc thay đổi cảm biến đầu vào.
4. Đảm bảo sử dụng dây bù phù hợp với loại cặp nhiệt điện khi kéo dài hoặc nối dây cặp nhiệt điện.
5. Rút ngắn dây khi nối nhiệt kế điện trở bạch kim (RTD) vào bộ điều khiển và tách cáp nguồn khỏi dây tải để tránh nhiễu và ảnh 

hưởng dẫn điện.
6. Đảm bảo cáp nguồn và thiết bị tín hiệu được lắp đặt chính xác trước khi bật nguồn DTC; nếu không thì thiệt hại nghiêm trọng có thể 

xảy ra.
7. KHÔNG chạm vào các thiết bị đầu cuối hoặc sửa chữa bộ điều khiển khi nguồn điện đang bật để tránh bị điện giật.
8. Đợi ít nhất một phút sau khi tắt nguồn để tụ điện phóng điện. KHÔNG chạm vào bất kỳ mạch điện bên trong nào trong thời gian này.
9. KHÔNG chạm vào các thiết bị đầu cuối bên trong cho dù nguồn điện đang bật hay tắt.

10. KHÔNG đặt nguồn sưởi khác (ví dụ như nguồn điện) song song với DTC trong quá trình lắp đặt. Hãy giữ khoảng cách thích hợp ở giữa.

-Tên mẫu Giải thích
DTC 1 2 3 4 5

Tên bộ truyện DTC: Bộ điều khiển nhiệt độ dòng Delta C

1 Vị trí điều khiển 1: Bộ điều khiển đầu tiên 2: Bộ điều khiển được kết nối song song

0: tiêu chuẩn, 2 đầu ra, không có đầu ra 
phụ 1: 1 đầu ra phụ. Không sẵn có bây giờ.

2 Nhóm đầu ra phụ trợ 2: 2 đầu ra phụ. Không sẵn có bây giờ

00: Tiêu chuẩn
01: Đầu vào CT

3 4 Không bắt buộc 02: Đầu vào SỰ KIỆN. Không sẵn có bây giờ

R: Ngõ ra Relay SPST, 250VAC, 3A V: Ngõ 
ra xung điện áp 12V +10% ~ -20%

C: Dòng điện đầu ra 4 ~ 20mA L: 
Điện áp đầu ra tuyến tính 0 ~ 10V

5 Loại đầu ra chính

(model DTC1000/2000): Đầu vào DC24V, 2 đầu ra, đầu ra rơle cho đầu ra 2, giao tiếp RS-485. 
(model DTC1001/2001): Đầu vào DC24V, 1 đầu ra, 1 đầu vào CT và giao tiếp RS-485.

-Chức năng & Thông số kỹ thuật
Nguồn cấp DC24V. Nguồn chuyển mạch bị cô lập

Dải điện áp Điện áp định mức: 90% ~ 110%

Sự tiêu thụ năng lượng Xếp hạng 24 VDC, Max. 24 W kết hợp, 3W + 3W x số bộ điều khiển DTC2000 (Tối đa 7)
Cảm biến đầu vào Cặp nhiệt điện: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK
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RTD bạch kim: Pt100, JPt100
Đầu vào DC tuyến tính: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 50mV

Tốc độ lấy mẫu Đầu vào tương tự: 0,15 giây. Cặp nhiệt điện hoặc RTD bạch kim: 0,4 giây.

Phương pháp điều khiển PID, lập trình PID, thủ công, BẬT/TẮT
Rơle: SPST, Tối đa. tải 250VAC, tải điện trở 3A
Xung điện áp: 12VDC, Max. dòng điện đầu ra: 40mA

Các loại đầu ra
Dòng điện: DC 4 ~ 20mA (Điện trở tải: < 500Ω)
Điện áp analog: 0 ~ 10V (Điện trở tải: > 1.000Ω)
Đầu ra điều khiển, đầu ra cảnh báo, đầu ra tỷ lệ
Đầu ra tỷ lệ chỉ khả dụng khi đầu ra 1 là đầu ra điện áp/dòng điện tuyến tính.

Chức năng đầu ra

Báo thức 13 chế độ báo động

Giao tiếp Truyền thông kỹ thuật số RS-485, 2.400bps ~ 38.400bps

Giao thức truyền thông Giao thức Modbus, định dạng ASCII/RTU

Kết nối nội bộ Thiết bị đầu cuối bên trong có sẵn để truyền tín hiệu truyền thông và nguồn điện 24V

Chống rung 10 ~ 55Hz, 10m/s2trong 10 phút, mỗi hướng theo hướng X, Y và Z

Chống sốc Tối đa. 300m/giây2, 3 lần ở mỗi 3 trục, 6 hướng
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 50°C
Nhiệt độ bảo quản - 20 ~ +65°C

Độ cao < 2.000m

Độ ẩm môi trường xung quanh 35% ~ 85% RH (không ngưng tụ)
Mức độ ô nhiễm 2

-Hồ sơ & Đề cương sản phẩm
DTC1000/1001 R/V/C/L

1
2
3
4
5
6
7
số 8
9
10
11
12
13

Công tắc CHẠY/DỪNG

Dây và tên Model
Kẹp đường ray DIN

Thiết bị đầu cuối I/O

đèn LED
Lỗ gắn
Nhãn đặc điểm kỹ thuật

Cổng mở rộng

Kẹp mở rộng
Đoạn đường ray ồn ào

Cổng giao tiếp RS-485
Kẹp mở rộng
Đầu vào nguồn DC

64
5 7

số 8
1 11

1210

2 13
9

3 3

25,2 3,4 60,0

DTC2000/2001 R/V/C/L

1
2
3
4
5
6
7
số 8
9
10

Dây và tên Model
Kẹp đường ray DIN

Thiết bị đầu cuối I/O

đèn LED
Lỗ gắn
Nhãn đặc điểm kỹ thuật

Cổng mở rộng

Kẹp mở rộng
Đoạn đường ray ồn ào

Cổng mở rộng

5
3
4 6

7
10

9

1
số 8

22

25,2 3,4 60,0
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-Đầu vào
Dòng DTC hỗ trợ các cảm biến đầu vào sau:

Cảm biến đầu vào Đăng ký giá trị Phạm vi có sẵn
Đầu vào điện áp tuyến tính 0 ~ 50mV 17 0 ~ 50mV
Đầu vào dòng tuyến tính 4 ~ 20mA 16 4 ~ 20mA
Đầu vào dòng tuyến tính 0 ~ 20mA 15 0 ~ 20mA

Đầu vào điện áp tuyến tính 0 ~ 10V 14 0 ~ 10V
Đầu vào điện áp tuyến tính 0 ~ 5V 13 0 ~ 5V

RTD bạch kim (Pt100) 12 - 200 ~ 600°C (-328 ~ 1.112°F)
Bạch kim RTD (JPt100) 11 - 20 ~ 400°C (-4 ~ 752°F)

Cặp nhiệt điện loại TXK 10 - 200 ~ 800°C (-328 ~ 1.472°F)
Cặp nhiệt điện loại U 9 - 200 ~ 500°C (-328 ~ 932°F)
Cặp nhiệt điện loại L số 8 - 200 ~ 850ồC (-328 ~ 1562°F)
Cặp nhiệt điện loại B 7 100 ~ 1.800°C (212 ~ 3.272°F)
Cặp nhiệt điện loại S 6 0 ~ 1.700°C (32 ~ 3.092°F)
Cặp nhiệt điện loại R 5 0 ~ 1.700°C (32 ~ 3.092°F)
Cặp nhiệt điện loại N 4 - 200 ~ 1.300°C (-328 ~ 2.372°F)
Cặp nhiệt điện loại E 3 0 ~ 600°C (32 ~1.112°F)
Cặp nhiệt điện loại T 2 - 200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
Cặp nhiệt điện loại J 1 - 100 ~ 1.200°C (-148 ~ 2.192°F)
Cặp nhiệt điện loại K 0 - 200 ~ 1.300°C (-328 ~ 2.372°F)

Lưu ý 1: Đầu vào dòng điện được tích hợp sẵn điện trở chính xác 249Ω. Xem phần “Cách thiết lập đầu vào hiện tại”. Lưu ý 
2: Cài đặt mặc định: đầu vào Pt100.
Phạm vi của giá trị đầu vào và phản hồi tuyến tính có thể điều chỉnh được. Phạm vi phản hồi đầu vào: -999 ~ 9.999. Lấy đầu vào 0 ~ 20mA làm ví dụ, -999 đề cập 
đến đầu vào 0mA và 9.999 đề cập đến đầu vào 20mA. Nếu chúng ta thay đổi phạm vi thành 0 ~ 2.000, 0 sẽ chỉ đầu vào 0mA và 2.000 sẽ chỉ đầu vào 20mA. 1 
thang hiển thị = 0,01mA.

-đầu ra
Có một số loại đầu ra có sẵn từ dòng DTC: Đầu ra điều khiển (sưởi ấm/làm mát), Đầu ra cảnh báo và Đầu ra tỷ lệ.

-Kiểm soát đầu ra
Dòng DTC cung cấp 2 đầu ra để điều khiển sưởi hoặc làm mát. Nếu bạn yêu cầu đầu ra vòng lặp kép, 2 đầu ra phải được đặt thành các hành động khác nhau (làm nóng 
hoặc làm mát). Nếu bạn yêu cầu 2 đầu ra được đặt thành cùng một hành động điều khiển thì chỉ chu kỳ điều khiển của đầu ra 1 mới có hiệu lực và 2 đầu ra sẽ hoạt động 
cùng lúc.

Các phương pháp điều khiển bao gồm: Điều khiển PID, điều khiển ON/OFF, điều khiển bằng tay và điều khiển PID lập trình được.

Kiểm soát đầu ra đơn:
Độ trễ gia nhiệt Độ trễ làm mát

TRÊN

Sưởi làm mát

TẮT PV

Điểm đặt Điểm đặt

Hình 1: Điều khiển BẬT/TẮT
đầu rađầu ra

100% 100%
làm mát Sưởi

0 PV 0 PV
Điểm đặt Điểm đặt

Hình 2: Điều khiển PID, Làm mát) Hình 3: Điều khiển PID, Điều khiển hệ thống sưởi
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Kiểm soát đầu ra kép:

Dải chết

Độ trễ gia nhiệt

TRÊN
Độ trễ làm mát

Sưởi làm mát

TẮT PV
Điểm đặt

Hình 4: Điều khiển BẬT/TẮT

Deadband: Đã chết
Băng thông: Tích cực

Deadband: Đã chết
Băng thông: Tiêu cựcđầu ra đầu ra

Sưởi làm mát Sưởi làm mát

0 PV 0 PV

Điểm đặt Điểm đặt

Hình 5: Điều khiển PID Hình 6: Điều khiển PID

-Cài đặt thông số và điều khiển PID có thể lập trình
Bộ điều khiển PID có thể lập trình bao gồm 8 mẫu (Mẫu 0 ~ 7). Mỗi mẫu chứa 8 bước (Bước 0 ~ 7) và các tham số: “mẫu liên kết”, “chu kỳ” 
và “số bước”.

Mẫu bắt đầu:Người dùng có thể thiết lập mẫu nào là mẫu bắt đầu cho điều khiển lập trình.
Các bước:Bao gồm cài đặt của hai tham số, điểm đặt X và thời gian thực hiện T, cho biết điểm đặt (SV) phải tăng lên nhiệt độ X sau 
khoảng thời gian thực hiện T. Nếu kết quả của điểm đặt X giống với đối với cài đặt trước đó, quy trình này được gọi là “Ngâm”; mặt khác, 
nó được gọi là "Ramp". Do đó, điều khiển khả trình còn được gọi là điều khiển Ramp/Soak. Cài đặt mặc định của bước đầu tiên là Kiểm 
soát ngâm. Đầu tiên, nhiệt độ sẽ tăng đến điểm đặt X và duy trì ở X. Tổng thời gian thực hiện là T.
Mẫu liên kết:Mẫu được thực hiện theo mẫu hiện tại. Nếu cài đặt không phải là 0 ~ 7, điểm đặt sẽ vẫn ở mẫu cuối cùng.
Xe đạp:Số chu kỳ bổ sung cho một mẫu. Ví dụ: nếu tham số được đặt thành 2, thì tham số này có nghĩa là mẫu phải thực hiện thêm hai 
lần, tổng số lần thực hiện là 3 lần bao gồm cả lần thực hiện ban đầu.
Số bước:Số bước trong mỗi mẫu (phạm vi: 0 ~ 7). Ví dụ: nếu tham số được đặt thành 2, thì tham số này đề cập đến mẫu sẽ thực hiện 
Bước 0 ~ Bước 2 và các bước khác sẽ không được thực hiện.
Việc thực thi:Các cài đặt sẵn có bao gồm “chạy”, “giữ chương trình”, “dừng chương trình” hoặc “dừng”.

1. Khi thông số này được đặt thành “chạy”, chương trình sẽ bắt đầu thực hiện từ bước 0 của mẫu bắt đầu.
2. Khi thông số này được đặt thành “giữ chương trình”, chương trình sẽ dừng và nhiệt độ sẽ dừng ở SV trước khi chương trình dừng. Nếu người 

dùng đặt thành “chạy” lại, chương trình sẽ tiếp tục bước trước khi chương trình dừng và thực hiện trong thời gian còn lại.
3. Khi thông số này được đặt thành “dừng chương trình”, chương trình sẽ dừng và nhiệt độ sẽ dừng ở SV trước khi chương trình dừng. Nếu 

người dùng đặt thành “chạy” lại, chương trình sẽ thực hiện lại từ Bước 0 của mẫu bắt đầu.
4. Khi thông số này được đặt thành “stop”, chương trình sẽ dừng và đầu ra điều khiển sẽ bị tắt.

-Đầu ra theo tỷ lệ:
Nếu Đầu ra 1 của dòng DTC này là điện áp hoặc dòng điện tuyến tính, người dùng có thể đặt nó thành “Đầu ra tỷ lệ”. Đầu ra tỷ lệ đề cập đến đầu ra 
thay đổi theo đầu vào. Ví dụ: nếu phạm vi đầu vào được đặt thành 0 ~ 1.000 và khi giá trị đầu vào là 0 thì đầu ra sẽ là 0mA hoặc 0V. Khi giá trị đầu 
vào là 1.000 thì đầu ra sẽ là 20mA hoặc 10V.

đầu ra đầu ra

10V hoặc 20mA 10V hoặc 20mA Độ dốc đầu ra dương

Tiêu cực
độ dốc đầu ra

0V hoặc 4mA PV 0V hoặc 4mA PV

PV Thấp PV Cao PV Thấp PV Cao

Hình 7: Đầu ra theo tỷ lệ
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-Đầu ra cảnh báo

Dòng DTC cung cấp 13 chế độ báo động. Khi PV vượt quá hoặc giảm xuống dưới SV, đầu ra cảnh báo sẽ được bật. Xem bảng dưới đây để biết 13 
chế độ.

Cách thức Loại báo động Hoạt động đầu ra cảnh báo

0 Không báo động TẮT
TRÊN

TẮT
Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giới hạn trên và dưới.
-Cảnh báo sẽ được bật khi PV vượt quá SV + AL-H hoặc giảm xuống dưới SV – AL-L.

1
TẤT CẢ SV AL-H

TRÊN
TẮT

Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giới hạn trên.
-Cảnh báo sẽ được kích hoạt khi PV vượt quá SV + AL-H.2

SV AL-H

TRÊN
TẮT

Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giới hạn dưới.
-Cảnh báo sẽ được kích hoạt khi PV giảm xuống dưới SV – AL-L.

3
TẤT CẢ SV

TRÊN
TẮT4 -Cảnh báo sẽ được bật khi PV nằm trong khoảng SV + AL-L và SV – AL-L.

TẤT CẢ SV AL-H

Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giá trị tuyệt đối của giới hạn trên và dưới. TRÊN
TẮT5

-Cảnh báo sẽ được bật khi PV vượt quá AL-H hoặc giảm xuống dưới AL-L. TẤT CẢ AL-H

Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giá trị tuyệt đối của giới hạn trên. TRÊN
TẮT6

-Cảnh báo sẽ được kích hoạt khi PV vượt quá AL-H. AL-H

Đầu ra cảnh báo sẽ được bật khi nhiệt độ đạt đến giá trị tuyệt đối của giới hạn dưới. TRÊN
TẮT7

-Cảnh báo sẽ được kích hoạt khi PV giảm xuống dưới AL-L. TẤT CẢ

Cảnh báo giới hạn trên/dưới ở chế độ chờ TRÊN
TẮTsố 8 -Cảnh báo sẽ được bật khi PV đạt SV và vượt quá SV + AL-H hoặc giảm xuống dưới SV – AL-L.

TẤT CẢ SV AL-H

TRÊN
TẮTBáo động chờ giới hạn trên

-Cảnh báo sẽ được bật khi PV đạt SV và vượt quá SV + AL-H.9
SV AL-H

TRÊN
TẮT

Báo động chờ giới hạn dưới
-Cảnh báo sẽ được bật khi PV đạt SV và giảm xuống dưới SV – AL-L

10
TẤT CẢ SV

Báo động trễ giới hạn trên TRÊN
TẮT11 -Cảnh báo sẽ được bật khi PV vượt quá SV + AL-H và bị tắt khi PV giảm xuống dưới SV + AL-L.

TẤT CẢ AL-H

Báo động trễ giới hạn dưới TRÊN
TẮT12 -Cảnh báo sẽ được bật khi PV giảm xuống dưới SV – AL-H và bị tắt khi PV vượt quá SV – AL-L.

AL-H TẤT CẢ

Đầu ra cảnh báo CT: TRÊN
TẮT13 -Cảnh báo này hoạt động khi dòng điện đo bằng máy biến áp (CT) thấp hơn AL-L hoặc cao 

hơn AL-H TẤT CẢ AL-H

Lưu ý: AL-H và AL-L bao gồm AL1H, AL2H, AL1L và AL2L. Khi Đầu ra 1 được đặt thành Đầu ra cảnh báo, hãy sử dụng AL1H (1024H) và AL1L (1025H). Khi Đầu 
ra 2 được đặt thành Đầu ra cảnh báo, hãy sử dụng AL2H (1026H) và AL2L (1027H).

-Chức năng CT
1. Khi CT được thông qua, địa chỉ liên lạc 106AH của đầu ra cảnh báo chỉ được đặt thành 02H.
2. Khi sử dụng CT, chế độ cảnh báo phải được đặt thành 13 và chỉ địa chỉ liên lạc từ 1021H đến 0DH.
3. Người dùng có thể điều chỉnh giới hạn trên và giới hạn dưới của CT Alarm. Nếu dòng điện được CT phát hiện vượt quá giới hạn trên/dưới, ALM 2 sẽ được đặt thành “1”.

1039H: Trạng thái cảnh báo CT
1026H: Giới hạn trên của Cảnh báo CT (đơn vị: 0,1A) Max. cài đặt: 40,0A; Cài đặt mặc định: 100 (10.0A) 1027H: 
Giới hạn dưới của Cảnh báo CT (đơn vị: 0,1A) Min. cài đặt: 0; Cài đặt mặc định: 5 (0,5A) 102BH: Dòng điện được 
phát hiện bởi CT (đơn vị: 0,1A)
CT chỉ đo dòng điện khi có đầu ra điều khiển; nếu không thì chỉ giá trị CT trước đó sẽ được hiển thị.
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4. Khi chức năng CT được cài đặt, ALM1 cũng có thể được cài đặt. Tuy nhiên, nếu ALM1 được kích hoạt và không có đầu ra cảnh báo thì chỉ trạng thái của ALM1 sẽ được 
hiển thị (xem 102AH).

-Màn hình LED
1. Khi nguồn điện bình thường, đèn LED POWER sẽ sáng.
2. Sau khi DTC được bật, tất cả đèn LED sẽ sáng. Giao thức liên lạc sẽ được hiển thị trong 1 giây, tiếp theo là địa chỉ liên lạc trong giây 

tiếp theo.
3. Đèn LED RUN sáng khi điều khiển đang thực thi.
4. Đèn LED LỖI sáng khi xảy ra lỗi ở đầu vào, bộ nhớ hoặc giao tiếp.
5. Khi một đầu ra đang hoạt động, đèn LED đầu ra tương ứng của nó sẽ sáng.
6. Đèn LED AT nhấp nháy khi các thông số PID đang được tự động điều chỉnh.

7. Đèn LED RX nhấp nháy khi DTC nhận được tín hiệu liên lạc. Đèn LED TX nhấp nháy khi DTC gửi tín hiệu liên lạc.

Giao thức truyền thông hiển thị trên đèn LED sau khi bật nguồn DTC:

TẠI TX RX O1 O2 ờ Chạy
000: 2.400bps
011: 19.200bps

001: 4.800bps
100: 38.400bps

010: 9.600bps Ngang bằng 00: Không có

10: Lẻ
01: Chẵn 0: ASCII

1: RTU
Bit dừng 0:2
Bit dừng 1:1

Hiển thị địa chỉ truyền thông: AT (bit 6) và Run (bit 0) được kết hợp thành mã nhị phân.

-Chức năng mật khẩu
Cài đặt mặc định của mật khẩu bị tắt. Để bật chức năng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu gồm 4 ký tự vào địa chỉ liên lạc cụ thể. 
Mật khẩu được bảo vệ bởi 3 cấp độ.
1. Cấp 1: Chỉ có thể đọc trạng thái LED, SV và PV. Không có cài đặt có thể được sửa đổi.
2. Cấp 2: Chỉ có thể đọc trạng thái LED, SV và PV. Chỉ SV có thể được sửa đổi.
3. Cấp độ 3: Có thể đọc được tất cả SV. Chỉ có thể sửa đổi SV và tự động điều chỉnh.
4. Cấp độ 4: Không bảo vệ bằng mật khẩu.

Khi đặt mật khẩu (ở 106EH ~ 1070H), bảo vệ sẽ vào Cấp 1. Để vào các cấp khác, hãy nhập mật khẩu tương ứng (ở 106BH ~ 106DH). Sau khi 
tắt DTC, bảo vệ sẽ trở về Cấp 1. Để mở khóa bảo vệ bằng mật khẩu, người dùng phải xóa tất cả mật khẩu (trong 106EH ~ 1070H).

Mức độ bảo vệ bằng mật khẩu có thể được đọc trong 106EH ~ 1070H:

chút b0 b1 b2 b3 B 4 b5 b6
Trạng thái Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Đã khóa cấp 1 Cấp 2 bị khóa Cấp 3 bị khóa Đã mở khóa

bit = 0 có nghĩa là không có mật khẩu nào được đặt. bit = 1 đề cập đến mật khẩu đã được đặt (b0 ~ b2). b3 ~ b6 hiển thị trạng thái cấp độ hiện tại.

-Giao thức truyền thông đồng bộ & Thiết lập ID tự động
Chức năng này cho phép người dùng thiết lập giao thức truyền thông của DTC2000/2001 về cùng giao thức như được thiết lập trong DTC1000/1001 đầu tiên. 
ID trạm của DTC được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Làm theo các bước dưới đây.
1. Đặt ID giao tiếp tự động của DTC1000/1001 thành “1” (địa chỉ giao tiếp: 1022H).
2. Tắt DTC1000/1001 trước khi kết nối nó với DTC2000/2001. Bật lại.
3. Giao thức truyền thông mặc định: 9.600bps, 7 bit, Chẵn, 1 bit stop, địa chỉ truyền thông 01.
4. Chức năng này sẽ tiêu tốn thêm 3 ~ 5 giây khi bạn bật DTC.

-Bồi thường đầu ra tương tự
Khi chế độ đầu ra được đặt thành đầu ra dòng điện tương tự (4~20mA), giá trị đầu ra mong muốn của người dùng có thể đạt được bằng cách sử dụng chức 
năng bù. Đầu ra analog 1 có thể được điều chỉnh ở các thông số 1014H và 1015H. Ví dụ: Để thay đổi phạm vi đầu ra hiện tại từ 4,23~20,57mA thành 4~20mA,

Đặt 1014H thành FF35H (-203)
(20000-20570)/2.8=-203; FFFFH – CBH+1H=FF35H; 1 tỷ lệ = 2,8uA). Đặt 
1015H thành FFAEH (-82)
((4000-4230)/2.8=-82; FFFFH – 52H+1H=FFAEH; 1tỷ lệ=2.8uA).

-
Để điều khiển đầu ra bằng tay: Đặt tham số 1005H thành 0002H. Để đặt 
đầu ra thành 0%: Đặt tham số 1012H thành 0000H (0,0%).
Để điều chỉnh giới hạn dưới của đầu ra analog: Nhập giá trị mong muốn và kiểm tra đồng hồ đo để điều chỉnh giá trị đầu vào analog thành giá trị mong muốn. 
(Ví dụ: 4~20 m A, giá trị analog điều chỉnh sẽ là 4 m A). Đặt tham số 1015H thành giá trị mong muốn của bạn.

Cách thiết lập bù đầu ra tương tự DTC:
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Để đặt đầu ra thành 100%: Đặt tham số 1012H thành 03E8H (100,0%).
Để điều chỉnh giới hạn cao hơn của đầu ra analog: Nhập giá trị mong muốn và điều chỉnh giá trị đầu vào analog theo giá trị mong muốn của 

bạn (Ví dụ: 4~20 mA, điều chỉnh giá trị analog sẽ là 20 mA). Đặt 1014H theo giá trị mong muốn của bạn.

-Truyền thông RS-485
1. Hỗ trợ tốc độ truyền: 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400bps;
2. Không hỗ trợ định dạng truyền thông 7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2;
3. Giao thức truyền thông: Modbus ASCII/RTU;
4. Mã chức năng: 03H (đọc tối đa 8 từ trong thanh ghi), 06H (ghi 1 từ vào thanh ghi), 01H (đọc tối đa 16 bit dữ liệu), 05H (ghi 1 bit vào thanh ghi).

Địa chỉ Cài đặt Nội dung Giải trình
Đơn vị: 0,1 độ. Đầu vào tương tự: 1EU.
Các giá trị đọc bên dưới cho biết có xảy ra lỗi: 8002H: 
Chưa thu được nhiệt độ
8003H: Cảm biến nhiệt độ không được kết nối 

8004H: Loại cảm biến không chính xác
8006H: Không thể thu được nhiệt độ, lỗi đầu vào ADC 
8007H: Không thể đọc/ghi bộ nhớ

1000H Giá trị nhiệt độ hiện tại (PV)

1001H 0 Điểm đặt (SV) Đơn vị: 0,1 độ. Đầu vào tương tự: 1EU.

1002H 6.000 Giới hạn trên của phạm vi nhiệt độ Nội dung không được lớn hơn phạm vi. Đơn vị: 0,1°
1003H - 200 Giới hạn dưới của phạm vi nhiệt độ Nội dung không được nhỏ hơn phạm vi. Đơn vị: 0,1°
1004H 12 Loại cảm biến đầu vào Xem bảng ở phần “Đầu vào”.
1005H 0 Phương pháp điều khiển 0: PID, 1: BẬT/TẮT, 2: Thủ công, 3: PID lập trình được

1007H 4 Chu kỳ điều khiển của đầu ra 1 0 ~ 99, 0: 0,5 giây

0 ~ 99, 0: 0,5 giây (Không hợp lệ khi 2 đầu ra là cùng một bộ điều khiển.) 
(model DTC1000/2000)

1008H 4 Chu kỳ điều khiển của đầu ra 2

1009H 476 Giá trị băng tần tỷ lệ 1 ~ 9.999, Đơn vị: 0,1°. Đầu vào tương tự: 1EU

100AH 260 giá trị Ti 0 ~ 9.999
100BH 41 Giá trị Td 0 ~ 9.999
100CH 0 Giá trị tích hợp mặc định 0 ~ 1.000, Đơn vị: 0,1%

Giá trị bù lệch cho điều khiển tỷ lệ (khi 
Ti=0))100DH 0 0 ~ 1.000, Đơn vị: 0,1%

1 ~ 9.999, Đơn vị: 0,01 
(kiểu 1000/2000)100EH 100 Cài đặt COEF khi ở đầu ra điều khiển kép

Cài đặt dải chết khi ở đầu ra điều khiển 
kép

- 999 ~ 9.999, Đơn vị: 0,1° hoặc 1EU 
(model 1000/2000)100FH 0

1010H 0 Độ trễ của đầu ra 1 0 ~ 9.999, Đơn vị: 0,1° hoặc 1EU

0 ~ 9.999, Đơn vị: 0,1° hoặc 1EU 
(kiểu 1000/2000)1011H 0 Độ trễ của đầu ra 2

1012H 0 Phần trăm đầu ra đọc/ghi của Đầu ra 1 Đơn vị: 0,1%. “Ghi” chỉ áp dụng được ở chế độ thủ công.

Đơn vị: 0,1%. “Ghi” chỉ áp dụng được ở chế độ thủ công. (mô 
hình 1000/2000)1013H 0 Phần trăm đầu ra đọc/ghi của Đầu ra 2

Quy định giới hạn trên cho đầu ra tuyến tính 
tương tự

1014H 0 1 thang đo = 2,8μA = 1,3mV

Quy định giới hạn dưới cho đầu ra tuyến tính tương 
tự

1015H 0 1 thang đo = 2,8μA = 1,3mV

1016H 0 Giá trị điều chỉnh bù nhiệt độ - 999 ~ +999, Đơn vị: 0,1° hoặc 1EU

1019H Phạm vi lọc nhiệt độ Phạm vi lọc nhiệt độ: 1~100, đơn vị: 0,1oC

101AH Hệ số lọc nhiệt độ Phạm vi cài đặt: 0~50

1020H 0 Chế độ đầu ra cho Cảnh báo 1 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”.

1021H 0 Chế độ đầu ra cho Cảnh báo 2 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”.

1022H 0 Cờ truyền thông tự động thiết lập 0: Giao tiếp bị cấm, 1: Tự động thiết lập giao tiếp
1024H 40 Giới hạn trên cho Báo động 1 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”.

1025H 40 Giới hạn dưới cho Báo động 1 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”.

1026H 40 Giới hạn trên cho Báo động 2 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”.
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Địa chỉ Cài đặt Nội dung Giải trình
(mô hình 1000/2000)

100 Giới hạn trên cho cảnh báo CT Giới hạn dưới cảnh báo CT ~ 400, 1 thang đo = 0,1A (model DTC1001/2001)

40 Giới hạn dưới cho Báo động 2 Xem phần “Đầu ra cảnh báo”. (Mẫu DTC1000/2000)
1027H

5 Giới hạn dưới cho cảnh báo CT 0 ~ CT Giới hạn trên cảnh báo, 1 thang đo = 0,1A (model DTC1001/2001)

102AH Trạng thái đọc/ghi b1: ALM2, b2: °C, b3: °F, b4: ALM1, b5: O2, b6:O1, b7: AT
Đọc dòng điện được phát hiện bởi 

CT (Khi cập nhật hành động đầu ra)
102BH Đơn vị = 0,1A (model DTC1001/2001)

102CH 0 Đầu ra tỷ lệ dương/âm 0: dương, 1: âm
102EH trạng thái đèn LED b0: CHẠY, b1: ERR, b2: O2, b3: O1, b4: RX, b5:TX b6: AT
102FH Phiên bản phần mềm V1.00 được biểu thị là 0x100

1030H 0 Số mẫu bắt đầu 0 ~ 7
1032H Thời gian còn lại của bước thực hiện Đơn vị: giây
1033H Thời gian còn lại của bước thực hiện Đơn vị: phút

1034H Số bước hiện đang được thực hiện 0 ~ 7
1035H Số mẫu hiện đang được thực hiện 0 ~ 7

Đọc giá trị động trong điều khiển lập 
trình1036H

1037H 1.000 Giới hạn trên của đầu ra tỷ lệ 0 ~ 100% giới hạn trên của đầu ra analog, Đơn vị: 0,1%

1038H 0 Giới hạn dưới của đầu ra tỷ lệ Giới hạn đầu ra analog dưới 0 ~ 100%, Đơn vị: 0,1%

1039H CT Trạng thái cảnh báo 0: Tắt, 1: Bật (kiểu DTC1001/2001)
Đọc dòng điện được phát hiện bởi 

CT (Luôn cập nhật)
103AH Đơn vị = 0,1A (model DTC1001/2001)

1040H~
1047H 7 Số bước trong một mẫu 0 ~ 7 = N đề cập đến mẫu sẽ được thực thi từ Bước 0 đến Bước N.

1050H~
1057H 0 Số chu kỳ bổ sung cho một mẫu 0 ~ 199 đề cập đến mẫu sẽ được thực thi trong 1 ~ 200 lần.

1060H~
1067H

Số mẫu liên kết cho mẫu hiện tại 0 ~ 8, 8 là kết thúc chương trình. 0 ~ 7 đề cập đến số mẫu tiếp theo 
sau mẫu hiện tại.0

1068H 1 Cài đặt Chạy/Dừng 0: Dừng, 1: Chạy, 2: Kết thúc chương trình, 3: Giữ chương trình

1069H 0 Lựa chọn điều khiển của Đầu ra 1 0: Sưởi ấm, 1: Làm mát, 2: Báo động, 3: Đầu ra tỷ lệ
0: Sưởi ấm, 1: Làm mát, 2: Báo động 

(model 1000/2000)106AH 0 Lựa chọn điều khiển của Đầu ra 2

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 1. 
Cho phép đọc/ghi106BH 0 Sẽ giống như mật khẩu cấp 1 (106E)

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 2. Sử dụng cấp 
độ 3.106CH 0 Sẽ giống như mật khẩu cấp 2 (106F)

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 3. Sử dụng cấp 
độ 2106DH 0 Sẽ giống như mật khẩu cấp 3 (1070)

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 1/Thiết lập 
mật khẩu106EH 0 Mở khóa mật khẩu trước khi thiết lập nó.

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 2/Thiết lập 
mật khẩu106FH 0 Mở khóa mật khẩu trước khi thiết lập nó.

Mở khóa bảo vệ mật khẩu cấp 3/Thiết lập 
mật khẩu1070H 0 Mở khóa mật khẩu trước khi thiết lập nó.

1071H 1 Đọc/ghi địa chỉ truyền thông 1 ~ 247
1072H 0 Định dạng truyền thông đọc/ghi 1: RTU, 0: ASCII
1073H 2 Tốc độ truyền thông đọc/ghi 0 ~ 4: 2.400 ~ 38.400
1074H 1 Độ dài dữ liệu truyền thông đọc/ghi 0: 8 bit, 1: 7 bit
1075H 1 Đọc/ghi bit chẵn lẻ 0: Không, 1: Chẵn, 2: Lẻ
1076H 1 Bit dừng đọc/ghi 0: 2 bit dừng, 1: 1 bit dừng

2000H~
203FH

Nhiệt độ SV cho Mẫu 0 ~ 7. SV cho Mẫu 0 
được đặt trong 2000H ~ 2007H

0 Đơn vị: 0,1°

2080H~ 0 Thời gian thực hiện cho Mẫu 0~7. 0 ~ 900 (1 thang đo = 1 phút)
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Địa chỉ Cài đặt Nội dung Giải trình
20BFH Thời gian cho Mẫu 0 được đặt trong 2080H ~ 2087H

5. Địa chỉ và nội dung của thanh ghi bit (bit đọc được lưu bắt đầu từ LSB và dữ liệu ghi là FF00H, đặt bit là 1. 0000H đặt dữ liệu bit thành 
“0”).

0811H Hiển thị đơn vị nhiệt độ 0:°F, 1:°C (Mặc định)

0813H Đọc/ghi trạng thái tự động điều chỉnh 0: Kết thúc (Mặc định), 1: Bắt đầu

0814H Cài đặt Chạy/Dừng 0: Dừng, 1: Chạy (Mặc định)

0815H Cờ giữ chương trình 1: Giữ chương trình

0816H Cờ dừng chương trình 1: Dừng chương trình

6. Định dạng truyền thông: Lệnh 01: đọc bit, 05: bit ghi, 03: đọc từ, 06: ghi từ.

-Chế độ ASCII

Đọc lệnh Đọc tin nhắn phản hồi Viết lệnh Viết tin nhắn phản hồi
Bắt đầu từ ':' ':' Bắt đầu từ ':' ':' Bắt đầu từ ':' ':' Bắt đầu từ ':' ':'

Địa chỉ máy 1 '0' '0' Địa chỉ máy 1 '0' '0' Địa chỉ máy 1 '0' '0' Địa chỉ máy 1 '0' '0'
Địa chỉ máy 0 '1' '1' Địa chỉ máy 0 '1' '1' Địa chỉ máy 0 '1' '1' Địa chỉ máy 0 '1' '1'

Lệnh 1 '0' '0' Lệnh 1 '0' '0' Lệnh 1 '0' '0' Lệnh 1 '0' '0'
Lệnh 0 '3' '1' Lệnh 0 '3' '1' Lệnh 0 '6' '5' Lệnh 0 '6' '5'

'1' '0' Độ dài phản hồi
dữ liệu (byte)

'0' '0' '1' '0' '1' '0'

Đọc địa chỉ nhìn chằm chằm
dữ liệu/bit

'0' 'số 8' '4' '2' '0' 'số 8' '0' 'số 8'

Ghi địa chỉ dữ liệu Ghi địa chỉ dữ liệu
'0' '1' '0' '1' '0' '1' '0' '1'
'0' '0' Nội dung dữ liệu trong

1000H/081xH
'1' '7' '1' '0' '1' '0'

'0' '0' 'F' '0' '0' 'F' '0' 'F'

Đọc chiều dài của
dữ liệu/bit (từ/bit)

'0' '0' '4' '1' Để ghi dữ liệu
nội dung

'3' 'F' '3' 'F'
Viết nội dung dữ liệu

'0' '0' '0' 'E' '0' 'E' '0'
'2' '9' Nội dung dữ liệu trong

1001H
'0' 'số 8' '0' 'số 8' '0'

Kiểm tra LRC1 'E' 'D' '0' LRC1 'F' 'E' LRC1 'F' 'E'
Kiểm tra LRC0 'MỘT' 'D' '0' LRC0 'D' '3' LRC0 'D' '3'
Kết thúc câu 1 CR CR Kiểm tra LRC1 '0' 'E' Kết thúc câu 1 CR CR Kết thúc câu 1 CR CR
Từ cuối 0 LF LF Kiểm tra LRC0 '3' '4' Từ cuối 0 LF LF Từ cuối 0 LF LF

Kết thúc câu 1 CR CR
Từ cuối 0 LF LF

-Kiểm tra LRC
Kiểm tra LRC tổng hợp từ “địa chỉ máy” đến “nội dung dữ liệu”, ví dụ 01H + 03H + 10H+ 00H + 00H + 02H = 16H. Lấy số bù 2 của EA.

-Chế độ RTU

Đọc lệnh Đọc tin nhắn phản hồi Viết lệnh Viết tin nhắn phản hồi
Địa chỉ máy 01H 01H Địa chỉ máy 01H 01H Địa chỉ máy 01H 01H Địa chỉ máy 01H 01H

Yêu cầu 03H 01H Yêu cầu 03H 01H Yêu cầu 06H 05H Yêu cầu 06H 05H

Đọc địa chỉ bắt đầu
Dữ liệu

10H 08H Độ dài phản hồi
dữ liệu (byte)

10H 08H 10H 08H
04H 02H Ghi địa chỉ dữ liệu Ghi địa chỉ dữ liệu

00H 10H 01H 10H 01H 10H

Đọc chiều dài dữ liệu
(bit/từ)

00H 00H 01H 17H 03H FFH 03H FFH
Nội dung dữ liệu 1 Viết nội dung dữ liệu Viết nội dung dữ liệu

02H 09H F4H 01H 20H 00H 20H 00H
CRC byte thấp C0H BBH 03H CRC byte thấp DDH 8FH CRC byte thấp DDH 8FH

Nội dung dữ liệu 2
Byte cao CRC CBH A9H 20H Byte cao CRC E2H 9FH Byte cao CRC E2H 9FH

CRC byte thấp BBH 77H
Byte cao CRC 15H 88H

-Ví dụ về chương trình CRC unsigned int 
reg_crc = 0xffff; tôi = 0; trong khi (độ dài--)

{
reg_crc =̂ RTUData[i];
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tôi ++;

vì (j = 0; j < 8; j++)
{

nếu (reg_crc & 0x01) khác 
reg_crc = reg_crc >> 1;

reg_crc = (reg_crc >> 1) 0xA001;

}
}
trở lại (reg_crc);

-Cài đặt
Cách kết nối tối đa 8 bộ điều khiển DTC1000/2000 bằng cách sử dụng DIN Rail.

-Cách thiết lập đầu vào hiện tại
Đối với đầu vào chung Đối với đầu vào hiện tại (4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA)

ÁO LEN ÁO LEN

JP1 TIÊU ĐỀ PIN JP1
TIÊU ĐỀ PIN

CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH
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